
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN BA ĐÌNH 

Số:        /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Ba Đình, ngày      tháng     năm 2023 

 THÔNG BÁO 

V/v kiểm tra, đính chính dữ liệu đăng ký thi tuyển công chức chuyên môn làm 

việc tại UBND các phường thuộc quận Ba Đình năm 2022 

 

Thực hiện Thông báo số 124/TB-UBND ngày 19/12/2022 và Thông báo 

số 126/TB-UBND ngày 23/12/2022 về việc tiếp nhận phiếu đăng ký thi tuyển 

công chức chuyên môn làm việc tại UBND các phường thuộc quận Ba Đình 

năm 2022 từ ngày 20/12/2022 đến 17 giờ ngày 18/01/2023. 

Sau khi tổng hợp, lập danh sách đăng ký thi tuyển công chức phường, có 

113 người đăng ký dự tuyển. Để đảm bảo chính xác dữ liệu đăng ký thi tuyển 

công chức phường năm 2022, UBND quận đề nghị các thí sinh đăng ký dự thi rà 

soát lại toàn bộ các trường dữ liệu của mình, đặc biệt các nội dung: Ngành hoặc 

chuyên ngành đào tạo, vị trí đăng ký dự tuyển, phường đăng ký thi tuyển; miễn 

thi ngoại ngữ, ngoại ngữ đăng ký dự thi; diện ưu tiên, số điện thoại liên hệ. 

Nếu có sai sót so với phiếu đăng ký thi tuyển thí sinh đã nộp cần phải đính 

chính, đề nghị thí sinh làm đơn theo mẫu kèm thông báo này và mang theo bản 

gốc các giấy tờ minh chứng để đối chiếu. 

Thời gian tiếp nhận đơn đề nghị đính chính trong giờ hành chính từ ngày 

02/02/2023 đến 17 giờ ngày 07/02/2023. 

Địa điểm tiếp nhận đơn đính chính: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính, số 25 Liễu Giai, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, 

thành phố Hà Nội. 

Điện thoại liên hệ: 024.3762.5728 

UBND quận thông báo và yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch 

UBND các phường thực hiện niêm yết tại trụ sở UBND quận, UBND các phường 

và trên cổng giao tiếp điện tử quận Ba Đình (http://badinh.hanoi.gov.vn)./. 

 
Nơi nhận: 

- Sở Nội vụ TP Hà Nội;  

- TT Quận ủy – HĐND quận; 

- Các đ/c PCT UBND quận; 

- Các cơ quan chuyên môn UBND quận; 

- UBND các phường; 

- Lưu: VT, NV. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Tạ Nam Chiến 

http://badinh.hanoi.gov.vn)./
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Kính gửi: UBND quận Ba Đình 

Tên tôi là:………………………………………………………….. 

Ngày sinh:…………………………………………………………. 

Số CMND/CCCD:………………………………………………… 

Ngày..…/…./202…, tôi đã nộp phiếu đăng ký thi tuyển công chức chuyên 

môn làm việc tại UBND các phường thuộc quận Ba Đình năm 2022 tại Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, số 25 Liễu Giai, phường 

Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. 

Đơn vị đăng ký dự tuyển:………………………………………….. 

Vị trí đăng ký thi tuyển:……………………………………………. 

Sau khi xem tổng hợp danh sách đăng ký thi tuyển công chức chuyên môn 

làm việc tại UBND các phường thuộc quận Ba Đình năm 2022 của UBND quận 

Ba Đình, tôi thấy có nội dung sau chưa đúng so với phiếu đăng ký dự thi tôi đã 

nộp, tôi đề nghị UBND quận Ba Đình kiểm tra đính chính nội dung sau: 

Số thứ tự trong danh 

sách 

Nội dung tại danh sách tổng 

hợp 

Đề nghị đính chính lại theo 

phiếu đăng ký dự tuyển 

   

  

  

Tôi xin cam đoan những lời khai trên của tôi là đúng sự thật, nếu khai sai 

tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

 Ngày……. Tháng 02 năm 2023 

NGƯỜI VIẾT ĐƠN 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 



3 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI TUYỂN CÔNG CHỨC CHUYÊN MÔN LÀM VIỆC TẠI UBND CÁC PHƯỜNG  

THUỘC QUẬN BA ĐÌNH NĂM 2022 ĐỂ KIỂM TRA SỬA CHỮA DỮ LIỆU 

( Kèm theo Thông báo số ………/TB-UBND ngày …… tháng…… năm 2023 của UBND quận Ba Đình) 

STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh  

Giới 

tính  

Trình 

độ 

Ngành 

hoặc 

chuyên 

ngành 

đào tạo 

Vị trí 

đăng ký 

thi tuyển 

Phường 

đăng 

ký thi 

tuyển 

Ngành hoặc 

chuyên ngành 

cần tuyển 

Được 

miễn 

thi 

Ngoại 

ngữ 

Ngoại 

ngữ 

đăng 

ký dự 

thi 

Diện 

ưu 

tiên 

Điện thoại 

liên hệ 

Ghi 

chú 

1 Đặng Thị Thu Hường 23/07/1998 Nữ ĐH 
Ngành 

Luật 
TP-HT 

Cống 

Vị 

Ngành hoặc 

chuyên ngành 

Luật 

  Anh   0349925757   

2 Vũ Thu Hiền 03/11/1999 Nữ ĐH 

Ngành 

Luật 

kinh 

doanh 

TP-HT 
Cống 

Vị 

Ngành hoặc 

chuyên ngành 

Luật 

  Anh   0372869865   

3 Nguyễn Phương Anh 26/08/1998 Nữ ĐH 
Ngành 

Luật 
TP-HT 

Cống 

Vị 

Ngành hoặc 

chuyên ngành 

Luật 

  Anh   0345273434   

4 Nguyễn Thị Diệp Anh 01/01/1992 Nữ ĐH 
Ngành 

Luật 
TP-HT 

Cống 

Vị 

Ngành hoặc 

chuyên ngành 

Luật 

  Anh   0378517713   

5 Đỗ Thị Thúy 19/10/1991 Nữ ĐH 
Ngành 

Luật 
TP-HT 

Cống 

Vị 

Ngành hoặc 

chuyên ngành 

Luật 

  Anh   0335791234   

6 Nguyễn Thị Thanh Hiền 07/03/1979 Nữ ĐH 

Ngành 

Pháp 

luật 

quốc tế 

và kinh 

tế 

TP-HT 
Cống 

Vị 

Ngành hoặc 

chuyên ngành 

Luật 

  Anh   0989555240   

7 Nguyễn Thanh Quý 11/03/1997 Nữ ĐH 
Ngành 

Luật học 
TP-HT 

Cống 

Vị 

Ngành hoặc 

chuyên ngành 

Luật 

  Anh   0982974128   

8 Đinh Văn An 16/09/1996 Nam ĐH 
Ngành 

Luật 
TP-HT 

Cống 

Vị 

Ngành hoặc 

chuyên ngành 

Luật 

  Anh   0353279997   
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9 Nguyễn Gia Bảo 22/12/1994 Nam ĐH 

Ngành 

Quản lý 

Văn hóa 

VH-TT 
Cống 

Vị 

Ngành Quản lý 

văn hóa 
  Anh   0836308989   

10 Nguyễn Hùng Tráng 14/12/1993 Nam ĐH 
Ngành 

Luật 
TP-HT 

Điện 

Biên 

Ngành hoặc 

chuyên ngành 

Luật 

  Anh   0925617667   

11 Tống Nhật Huy 08/06/1996 Nam ĐH 
Ngành 

Luật 
TP-HT 

Điện 

Biên 

Ngành hoặc 

chuyên ngành 

Luật 

  Anh   0362452602   

12 Nguyễn Thị Vân 07/01/1999 Nữ ĐH 
Ngành 

Luật 
TP-HT 

Điện 

Biên 

Ngành hoặc 

chuyên ngành 

Luật 

  Anh   0355659590   

13 Vũ Thị Thủy 21/06/1998 Nữ ĐH 
Ngành 

Luật học 
TP-HT 

Điện 

Biên 

Ngành hoặc 

chuyên ngành 

Luật 

  Anh   0352089988   

14 Nguyễn Thị Thu Hằng 02/07/1977 Nữ ĐH 

Ngành 

Quản trị 

kinh 

doanh - 

Quản trị 

văn 

phòng 

VP-TK 
Điện 

Biên 

Ngành: Luật, 

Quản trị văn 

phòng, Công 

nghệ thông tin 

  Anh   0936449689   

15 Nguyễn Tiến Biên 14/09/1989 Nam ĐH 

Ngành 

Quản trị 

văn 

phòng 

VP-TK 
Điện 

Biên 

Ngành: Luật, 

Quản trị văn 

phòng, Công 

nghệ thông tin 

  Anh   0965326989   

16 Trần Thị Ngọc Huyền 02/11/1990 Nữ ĐH 

Ngành 

Quản lý 

nhà 

nước 

VP-TK 
Điện 

Biên 

Ngành: Luật, 

Quản trị văn 

phòng, Công 

nghệ thông tin 

  Anh   0901725222   

17 Nguyễn Chí Thành 05/05/1995 Nam ĐH 

Ngành 

Công 

nghệ 

thông tin 

VP-TK 
Điện 

Biên 

Ngành: Luật, 

Quản trị văn 

phòng, Công 

nghệ thông tin 

  Anh   0866442645   
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18 Nguyễn Thị Thu Hằng 28/10/1991 Nữ ĐH 
Ngành 

Luật 
VP-TK 

Điện 

Biên 

Ngành: Luật, 

Quản trị văn 

phòng, Công 

nghệ thông tin 

  Anh   0901995391   

19 
Phạm Thị Thành 

Thu 
Hương 11/09/1999 Nữ ĐH 

Ngành 

Quản lý 

nhà 

nước 

VP-TK Đội Cấn 
Ngành Quản lý 

nhà nước 
  Anh   0988977687   

20 Nguyễn Như Hiệp 28/12/1988 Nam ĐH 

Ngành 

Quản lý 

nhà 

nước 

VP-TK Đội Cấn 
Ngành Quản lý 

nhà nước 
  Anh   0906019657   

21 Lê Anh Phương 11/05/1987 Nữ ĐH 

Ngành 

Quản lý 

nhà 

nước 

VP-TK Đội Cấn 
Ngành Quản lý 

nhà nước 
  Anh   0936019650   

22 Đàm Hải Yến 12/09/1995 Nữ ĐH 

Ngành 

Chính trị 

học 

Chuyên 

ngành 

Quản lý 

nhà 

nước 

VP-TK Đội Cấn 
Ngành Quản lý 

nhà nước 
  Anh   0372005033   

23 
Thành Nguyễn 

Thùy 
Ny 01/02/1984 Nữ Ths 

Ngành 

Quản lý 

công 

VP-TK Đội Cấn 
Ngành Quản lý 

nhà nước 
  Anh   0946877562   

24 Nguyễn Nhung Trang 14/11/1991 Nữ Ths 

Ngành 

Quản lý 

công 

VP-TK Đội Cấn 
Ngành Quản lý 

nhà nước 
  Anh   0982477930   

25 Nguyễn Thị Hồng Thu 02/01/1997 Nữ ĐH 

Ngành 

Quản lý 

nhà 

nước 

VP-TK Đội Cấn 
Ngành Quản lý 

nhà nước 
  Anh   0364549836   

26 Lê Thị Dung 23/08/1995 Nữ ĐH 
Ngành 

Quản lý 
ĐC-MT 

Giảng 

Võ 

Ngành hoặc 

chuyên ngành 
  Anh   0981823950   
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đất đai Quản lý đất đai 

27 Đỗ Thị Uyên 07/01/1997 Nữ ĐH 

Ngành 

Quản lý 

đất đai 

ĐC-MT 
Giảng 

Võ 

Ngành hoặc 

chuyên ngành 

Quản lý đất đai 

  Anh   0968587032   

28 Trương Đình Phương 11/11/1988 Nam Ths 

Ngành 

Quản lý 

đất đai 

ĐC-MT 
Giảng 

Võ 

Ngành hoặc 

chuyên ngành 

Quản lý đất đai 

  Anh   0947011088   

29 Hà Quốc Vương 02/11/1995 Nam ĐH 

Ngành 

Quản lý 

đất đai 

ĐC-MT 
Giảng 

Võ 

Ngành hoặc 

chuyên ngành 

Quản lý đất đai 

  Anh   0968219751   

30 Nguyễn Hà Trang 22/09/1997 Nữ ĐH 

Ngành 

Quản lý 

đất đai 

ĐC-MT 
Giảng 

Võ 

Ngành hoặc 

chuyên ngành 

Quản lý đất đai 

  Anh   0362303363   

31 Nguyễn Thùy Dương 31/10/1998 Nữ ĐH 

Ngành 

Quản lý 

đất đai 

ĐC-MT 
Giảng 

Võ 

Ngành hoặc 

chuyên ngành 

Quản lý đất đai 

  Anh   0349021003   

32 Vương Thị Ánh Tuyết 14/06/2000 Nữ ĐH 
Ngành 

Luật 
TP-HT 

Giảng 

Võ 

Ngành hoặc 

chuyên ngành 

Luật 

  Anh   0339269229   

33 Bùi Thị Luyến 30/03/1993 Nữ ĐH 
Ngành 

Luật 
TP-HT 

Giảng 

Võ 

Ngành hoặc 

chuyên ngành 

Luật 

  Anh   0973368385   

34 
Nguyễn Thị 

Phương 
Thảo 01/11/1999 Nữ ĐH 

Ngành 

Luật 
TP-HT 

Giảng 

Võ 

Ngành hoặc 

chuyên ngành 

Luật 

  Anh   0932773832   

35 Đào Anh Tùng 14/05/2000 Nam ĐH 
Ngành 

Luật 
TP-HT 

Giảng 

Võ 

Ngành hoặc 

chuyên ngành 

Luật 

  Anh   0981301398   

36 Mai Văn Minh 16/08/1988 Nam ĐH 
Ngành 

Luật 
TP-HT 

Giảng 

Võ 

Ngành hoặc 

chuyên ngành 

Luật 

  Anh   0986829476   

37 Nguyễn Ngọc Long 24/05/2000 Nam ĐH 
Ngành 

Luật học 
TP-HT 

Giảng 

Võ 

Ngành hoặc 

chuyên ngành 

Luật 

  Anh   0344115255   
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38 Bùi Thị Hồng Hạnh 21/07/1988 Nữ ĐH 
Ngành 

Luật 
TP-HT 

Giảng 

Võ 

Ngành hoặc 

chuyên ngành 

Luật 

  Anh   0988728639   

39 Nguyễn Thị Thu Hằng 28/10/1991 Nữ ĐH 
Ngành 

Luật 
VP-TK 

Giảng 

Võ 

Ngành hoặc 

chuyên ngành 

Luật 

  Anh   0901995391   

40 Nguyễn Quỳnh Anh 24/01/1995 Nữ ĐH 
Ngành 

Luật 
VP-TK Kim Mã 

Ngành hoặc 

chuyên ngành 

Luật 

  Anh   0936093259   

41 Phí Thanh Tâm 14/04/1990 Nữ ĐH 
Ngành 

Luật học 
VP-TK Kim Mã 

Ngành hoặc 

chuyên ngành 

Luật 

  Anh   0977911780   

42 Hoàng Trung Hiếu 29/05/1994 Nam ĐH 
Ngành 

Luật 
VP-TK Kim Mã 

Ngành hoặc 

chuyên ngành 

Luật 

  Anh   0977352165 

Đề 

nghị 

bổ 

sung 

số hiệu 

văn 

bằng 

43 Dương Tiến Lợi 07/09/1995 Nam ĐH 

Ngành 

Kỹ thuật 

Xây 

dựng 

XD-ĐT Kim Mã 
Ngành Xây 

dựng 
  Anh 

Con 

thương 

binh 

0376188152   

44 Vũ Văn Thắng 03/03/1999 Nam ĐH 

Ngành 

Công 

nghệ kỹ 

thuật 

xây 

dựng-

giao 

thông 

XD-ĐT Kim Mã 
Ngành Xây 

dựng 
  Anh   0942059402   

45 Đoàn Trường Giang 13/04/1993 Nam ĐH 

Ngành 

Công 

nghệ kỹ 

thuật 

giao 

XD-ĐT Kim Mã 
Ngành Xây 

dựng 
  Anh   0965538866   
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thông 

Chuyên 

ngành 

Kỹ thuật 

xây 

dựng 

cầu 

đường 

bộ 

46 Nguyễn Thế Đạt 04/10/1995 Nam ĐH 

Ngành 

Xây 

dựng 

XD-ĐT Kim Mã 
Ngành Xây 

dựng 
  Anh   0969074196   

47 Nguyễn Ngọc Hưng 28/01/1991 Nam ĐH 

Ngành 

Kinh tế 

xây 

dựng 

XD-ĐT Kim Mã 
Ngành Xây 

dựng 
  Anh   0942493399   

48 Nguyễn Mạnh Hùng 22/06/1991 Nam ĐH 

Ngành 

Kỹ thuật 

công 

trình xây 

dựng 

XD-ĐT Kim Mã 
Ngành Xây 

dựng 
  Anh   0933936288   

49 Cao Tuấn Anh 09/01/1999 Nam ĐH 
Ngành 

Luật 
VP-TK 

Liễu 

Giai 

Ngành: Luật, 

Công nghệ 

thông tin 

  Anh   0378162408   

50 Nguyễn Diệu Hồng 04/09/1992 Nữ ĐH 
Ngành 

Luật 
VP-TK 

Liễu 

Giai 

Ngành: Luật, 

Công nghệ 

thông tin 

  Anh   0796588885   

51 Lý Thị Chiều 21/03/1998 Nữ ĐH 
Ngành 

Luật 
VP-TK 

Liễu 

Giai 

Ngành: Luật, 

Công nghệ 

thông tin 

  Anh 

Dân 

tộc 

tiểu số 

0385446899   

52 Nguyễn Công Vinh 02/05/1993 Nam ĐH 
Ngành 

Luật 
VP-TK 

Liễu 

Giai 

Ngành: Luật, 

Công nghệ 

thông tin 

  Anh   0393333307   

53 Trần Thu Trang 16/10/1994 Nữ Ths 
Ngành 

Luật 
VP-TK 

Liễu 

Giai 

Ngành: Luật, 

Công nghệ 

thông tin 

  Anh   0919472791   
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54 Lê Thị Dung 10/06/1998 Nữ ĐH 
Ngành 

Luật 
VP-TK 

Liễu 

Giai 

Ngành: Luật, 

Công nghệ 

thông tin 

  Anh   0384400676   

55 Nguyễn Thu Hương 21/11/1995 Nữ ĐH 
Ngành 

Luật 
TP-HT 

Ngọc 

Hà 

Ngành hoặc 

chuyên ngành 

Luật 

  Anh   0975761322   

56 Nguyễn Thị Bích Duyên 15/10/1991 Nữ ĐH 
Ngành 

Luật 
TP-HT 

Ngọc 

Hà 

Ngành hoặc 

chuyên ngành 

Luật 

  Anh   0904840150   

57 Tạ Thị Hương 23/06/1994 Nữ ĐH 
Ngành 

Luật 
TP-HT 

Ngọc 

Hà 

Ngành hoặc 

chuyên ngành 

Luật 

  Anh 

Dân 

tộc 

tiểu số 

0976850794   

58 Trần Dương Ngọc Giang 14/03/1999 Nam ĐH 

Ngành 

Quản lý 

đất đai 

ĐC-MT 

Nguyễn 

Trung 

Trực 

Ngành hoặc 

chuyên ngành 

Quản lý đất đai 

  Anh   0877744466   

59 Nguyễn Bình Minh 11/05/1999 Nữ ĐH 

Ngành 

Luật 

chất 

lượng 

cao 

TP-HT 

Nguyễn 

Trung 

Trực 

Ngành hoặc 

chuyên ngành 

Luật 

  Anh   0822893368   

60 Phạm Thu Thủy 02/06/1994 Nữ Ths 
Ngành 

Luật 
TP-HT 

Nguyễn 

Trung 

Trực 

Ngành hoặc 

chuyên ngành 

Luật 

  Anh   0987344494   

61 Trần Mai Phương 01/01/2000 Nữ ĐH 
Ngành 

Luật 
TP-HT 

Nguyễn 

Trung 

Trực 

Ngành hoặc 

chuyên ngành 

Luật 

  Anh   0829674082   

62 Vũ Quang Danh 30/01/1988 Nam ĐH 

Ngành 

Văn hóa 

- Du lịch 

VH-TT 

Nguyễn 

Trung 

Trực 

Ngành Văn hóa 

du lịch 
  Anh 

Con 

bệnh 

binh 

0936931661   

63 Lê Thành Đạt 17/12/1993 Nam ĐH 
Ngành 

Luật 
VP-TK 

Nguyễn 

Trung 

Trực 

Ngành Luật   Anh   0986622181   
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64 Đặng Tiến Long 27/03/1987 Nam ĐH 
Ngành 

Luật 
VP-TK 

Nguyễn 

Trung 

Trực 

Ngành Luật   Anh 

Con 

của 

người 

hoạt 

động 

kháng 

chiến 

bị 

nhiễm 

chất 

độc 

hóa 

học 

0947933699   

65 Nguyễn Thị Tuyết 22/07/1991 Nữ Ths 

Ngành 

Quản lý 

đất đai 

ĐC-MT 
Phúc 

Xá 

Ngành hoặc 

chuyên ngành: 

Quản lý đất 

đai, Kỹ thuật 

trắc địa - Bản 

đồ 

  Anh   0848723333   

66 Nguyễn Bảo Khánh 08/03/1991 Nam Ths 

Ngành 

Quản lý 

đất đai 

ĐC-MT 
Phúc 

Xá 

Ngành hoặc 

chuyên ngành: 

Quản lý đất 

đai, Kỹ thuật 

trắc địa - Bản 

đồ 

  Anh   0907831991   

67 Vũ Minh Lý 11/08/1993 Nam ĐH 

Ngành 

Kỹ thuật 

trắc địa - 

bản đồ 

ĐC-MT 
Phúc 

Xá 

Ngành hoặc 

chuyên ngành: 

Quản lý đất 

đai, Kỹ thuật 

trắc địa - Bản 

đồ 

  Anh   0906215515   

68 Lương Quốc Hùng 26/05/1997 Nam ĐH 

Ngành 

Quản lý 

đất đai 

ĐC-MT 
Phúc 

Xá 

Ngành hoặc 

chuyên ngành: 

Quản lý đất 

đai, Kỹ thuật 

trắc địa - Bản 

đồ 

  Anh   0368603775   
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69 Đặng Cao Dũng 04/07/1994 Nam ĐH 

Ngành 

Quản lý 

đất đai 

ĐC-MT 
Phúc 

Xá 

Ngành hoặc 

chuyên ngành: 

Quản lý đất 

đai, Kỹ thuật 

trắc địa - Bản 

đồ 

  Anh   0978989395   

70 Nguyễn Thế Kiên 01/08/1992 Nam ĐH 

Ngành 

Quản lý 

đất đai 

ĐC-MT 
Phúc 

Xá 

Ngành hoặc 

chuyên ngành: 

Quản lý đất 

đai, Kỹ thuật 

trắc địa - Bản 

đồ 

  Anh   0383682682   

71 Đỗ Thị Thanh Hà 07/09/1999 Nữ ĐH 

Ngành 

Quản lý 

đất đai 

ĐC-MT 
Phúc 

Xá 

Ngành hoặc 

chuyên ngành: 

Quản lý đất 

đai, Kỹ thuật 

trắc địa - Bản 

đồ 

  Anh   0943767289   

72 Nguyễn Đức Mạnh 28/09/1992 Nam Ths 

Ngành 

Quản lý 

đất đai 

ĐC-MT 
Phúc 

Xá 

Ngành hoặc 

chuyên ngành: 

Quản lý đất 

đai, Kỹ thuật 

trắc địa - Bản 

đồ 

  Anh   0965052050   

73 An Ngọc Lan Linh 07/02/1998 Nữ ĐH 

Ngành 

Quản lý 

đất đai 

ĐC-MT 
Phúc 

Xá 

Ngành hoặc 

chuyên ngành: 

Quản lý đất 

đai, Kỹ thuật 

trắc địa - Bản 

đồ 

  Anh   0349402333   

74 Nguyễn Văn Hùng 20/04/1992 Nam ĐH 

Ngành 

Quản lý 

đất đai 

ĐC-MT 
Phúc 

Xá 

Ngành hoặc 

chuyên ngành: 

Quản lý đất 

đai, Kỹ thuật 

trắc địa - Bản 

đồ 

  Anh   0981224992   
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75 Trần Văn Toán 10/10/1980 Nam ĐH 

Ngành 

Quản lý 

đất đai 

ĐC-MT 
Phúc 

Xá 

Ngành hoặc 

chuyên ngành: 

Quản lý đất 

đai, Kỹ thuật 

trắc địa - Bản 

đồ 

  Anh   0914337783   

76 Nguyễn Trung Kiên 02/11/1999 Nam ĐH 

Ngành 

Quản lý 

đất đai 

ĐC-MT 
Phúc 

Xá 

Ngành hoặc 

chuyên ngành: 

Quản lý đất 

đai, Kỹ thuật 

trắc địa - Bản 

đồ 

  Anh   0984516198   

77 Đồng Phú Trọng 20/10/2000 Nam ĐH 

Ngành 

Luật 

Thương 

mại 

quốc tế 

TP-HT 
Phúc 

Xá 

Ngành hoặc 

chuyên ngành 

Luật 

  Anh   0989294570   

78 Nguyễn Quỳnh Anh 26/08/1999 Nữ ĐH 
Ngành 

Luật 
TP-HT 

Phúc 

Xá 

Ngành hoặc 

chuyên ngành 

Luật 

  Anh   0934510299   

79 Phạm Đức Tùng 21/10/1994 Nam ĐH 

Ngành 

Công tác 

xã hội 

LĐTBXH 
Quán 

Thánh 

Ngành Công 

tác xã hội 
  Anh   0979377594   

80 Đặng Việt Hưng 02/11/1995 Nam ĐH 

Ngành 

Công tác 

xã hội 

LĐTBXH 
Quán 

Thánh 

Ngành Công 

tác xã hội 
  Anh   0984018106   

81 Nguyễn Thế Hùng 07/02/1993 Nam ĐH 

Ngành 

Hành 

chính 

học 

VP-TK 
Quán 

Thánh 

Ngành: Hành 

chính, Luật 
  Anh   0947070293   

82 Nguyễn Quang Anh 23/10/1996 Nam ĐH 

Ngành 

Luật 

kinh tế 

VP-TK 
Quán 

Thánh 

Ngành: Hành 

chính, Luật 
  Anh 

Người 

hoàn 

thành 

nghĩa 

vụ 

tham 

0983079855   
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gia 

Công 

an 

nhân 

dân 

83 Phạm Xuân Hòa 20/12/1992 Nam ĐH 
Ngành 

Luật 
VP-TK 

Quán 

Thánh 

Ngành: Hành 

chính, Luật 
  Anh 

Con 

bệnh 

binh 

0968899648   

84 Tạ Trung Hiếu 09/07/1982 Nam ĐH 

Ngành 

Hành 

chính 

học 

VP-TK 
Quán 

Thánh 

Ngành: Hành 

chính, Luật 
  Anh   0342659090   

85 An Vũ Tùng Lâm 01/01/1995 Nam ĐH 

Ngành 

Quản lý 

nhà 

nước 

VP-TK 
Quán 

Thánh 

Ngành: Hành 

chính, Luật 
  Anh 

Con 

thương 

binh 

0912991355   

86 Lê Tôn Quý 21/11/1996 Nam ĐH 

Ngành 

Công tác 

xã hội 

LĐTBXH 
Thành 

Công 

Ngành: Công 

tác xã hội, Bảo 

trợ xã hội, 

Quản lý các 

vấn đề xã hội 

và chính sách 

xã hội 

  Anh   0966669768   

87 Hoàng Minh Thúy 04/07/1999 Nữ ĐH 

Ngành 

Công tác 

xã hội 

LĐTBXH 
Thành 

Công 

Ngành: Công 

tác xã hội, Bảo 

trợ xã hội, 

Quản lý các 

vấn đề xã hội 

và chính sách 

xã hội 

  Anh   0773374826   

88 Nguyễn Thảo Anh 05/05/1993 Nữ ĐH 

Ngành 

Công tác 

xã hội 

LĐTBXH 
Thành 

Công 

Ngành: Công 

tác xã hội, Bảo 

trợ xã hội, 

Quản lý các 

vấn đề xã hội 

và chính sách 

  Anh   0906250593   



 

14 

 

 

xã hội 

89 Nguyễn Thanh Hải 28/04/1980 Nam ĐH 

Ngành 

Quản trị 

nhân lực 

LĐTBXH 
Thành 

Công 

Ngành: Công 

tác xã hội, Bảo 

trợ xã hội, 

Quản lý các 

vấn đề xã hội 

và chính sách 

xã hội 

  Anh   0968699381   

90 Dương Văn Trường 10/05/1998 Nam ĐH 

Ngành, 

Công 

nghệ kỹ 

thuật 

giao 

thông 

Chuyên 

ngành, 

công 

nghệ kỹ 

thuật 

xây 

dựng 

đường 

bộ 

XD-ĐT 
Thành 

Công 

Ngành: Xây 

dựng, Kiến 

Trúc, Kỹ thuật 

hạ tầng đô thị 

  Anh 

Con 

thương 

binh 

0362620460   

91 Bùi Quang Tiếp 03/06/1995 Nam ĐH 

Ngành 

Xây 

dựng 

XD-ĐT 
Thành 

Công 

Ngành: Xây 

dựng, Kiến 

Trúc, Kỹ thuật 

hạ tầng đô thị 

  Anh   0379727251   

92 Phạm Thanh Vân 07/11/1995 Nữ ĐH 

Ngành 

Kiến 

trúc 

XD-ĐT 
Thành 

Công 

Ngành: Xây 

dựng, Kiến 

Trúc, Kỹ thuật 

hạ tầng đô thị 

  Anh   0967018866   
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93 Bùi sỹ Huấn 18/09/1996 Nam ĐH 

Ngành 

Kỹ thuật 

xây 

dựng 

công 

trình 

giao 

thông 

XD-ĐT 
Thành 

Công 

Ngành: Xây 

dựng, Kiến 

Trúc, Kỹ thuật 

hạ tầng đô thị 

  Anh   0886731439   

94 Nguyễn Như Quỳnh 14/02/1987 Nữ ĐH 

Ngành 

Kinh tế 

xây 

dựng 

XD-ĐT 
Thành 

Công 

Ngành: Xây 

dựng, Kiến 

Trúc, Kỹ thuật 

hạ tầng đô thị 

  Anh   0966357368   

95 Nguyễn Văn Linh 22/05/1994 Nam ĐH 

Ngành 

Kỹ thuật 

công 

trình xây 

dựng 

XD-ĐT 
Thành 

Công 

Ngành: Xây 

dựng, Kiến 

Trúc, Kỹ thuật 

hạ tầng đô thị 

  Anh   0359827694   

96 Nguyễn Mạnh Cường 27/07/1990 Nam ĐH 

Ngành: 

Kỹ thuật 

công 

trình xây 

dựng 

Chuyên 

ngành: 

Kỹ thuật 

công 

trình 

thủy 

XD-ĐT 
Thành 

Công 

Ngành: Xây 

dựng, Kiến 

Trúc, Kỹ thuật 

hạ tầng đô thị 

  Anh   0974279665   

97 Lê Thị Thúy 08/05/1988 Nữ ĐH 
Ngành 

Văn hóa 
VH-TT 

Trúc 

Bạch 

Ngành: Quản 

lý văn hóa, 

Văn hóa học, 

Việt Nam học, 

Bảo tồn bảo 

tàng, Văn hóa - 

Du lịch 

  Anh 

Con 

bệnh 

binh 

0979875948   
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98 Trần Thị Mến 14/03/1989 Nữ ĐH 

Ngành 

Việt 

Nam 

học 

VH-TT 
Trúc 

Bạch 

Ngành: Quản 

lý văn hóa, 

Văn hóa học, 

Việt Nam học, 

Bảo tồn bảo 

tàng, Văn hóa - 

Du lịch 

  Anh   0975303649   

99 Vũ Anh Quý 03/11/1996 Nam ĐH 

Chuyên 

ngành 

Quản lý 

Văn hóa 

VH-TT 
Trúc 

Bạch 

Ngành: Quản 

lý văn hóa, 

Văn hóa học, 

Việt Nam học, 

Bảo tồn bảo 

tàng, Văn hóa - 

Du lịch 

  Anh   0888818216 

Đề 

nghị 

bổ 

sung 

nội 

dung 

ngành 

đào 

tạo 

100 Đỗ Quang Trung 22/12/1995 Nam ĐH 

Ngành 

Xây 

dựng 

công 

trình 

giao 

thông 

Chuyên 

ngành 

Kỹ thuật 

xây 

dựng 

XD-ĐT 
Trúc 

Bạch 

Ngành: Xây 

dựng, Kiến 

Trúc, Quy 

hoạch, Kỹ 

thuật hạ tầng 

đô thị 

  Anh   0769258668   

101 Đỗ Thị Thu Hương 15/05/1997 Nữ ĐH 

Ngành 

Kỹ thuật 

Tài 

nguyên 

nước 

Chuyên 

ngành: 

Kỹ thuật 

XD-ĐT 
Trúc 

Bạch 

Ngành: Xây 

dựng, Kiến 

Trúc, Quy 

hoạch, Kỹ 

thuật hạ tầng 

đô thị 

  Anh   0385315597   
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xây 

dựng tài 

nguyên 

nước 

102 Hoàng Ngọc Sơn 09/11/1995 Nam ĐH 

Ngành 

Kỹ thuật 

Xây 

dựng 

XD-ĐT 
Trúc 

Bạch 

Ngành: Xây 

dựng, Kiến 

Trúc, Quy 

hoạch, Kỹ 

thuật hạ tầng 

đô thị 

  Anh   0982749195   

103 Đỗ Thanh Định 13/08/1981 Nam ĐH 

Ngành 

Xây 

dựng 

cầu 

đường 

XD-ĐT 
Trúc 

Bạch 

Ngành: Xây 

dựng, Kiến 

Trúc, Quy 

hoạch, Kỹ 

thuật hạ tầng 

đô thị 

  Anh 

Con 

bệnh 

binh 

0936225866   

104 Phạm Anh Đức 21/11/1998 Nam ĐH 

Ngành 

Kinh tế 

xây 

dựng 

XD-ĐT 
Trúc 

Bạch 

Ngành: Xây 

dựng, Kiến 

Trúc, Quy 

hoạch, Kỹ 

thuật hạ tầng 

đô thị 

  Anh   0866432198   

105 Nguyễn Tất Đạt 04/10/1994 Nam Ths 

Ngành 

Kiến 

trúc 

XD-ĐT 
Trúc 

Bạch 

Ngành: Xây 

dựng, Kiến 

Trúc, Quy 

hoạch, Kỹ 

thuật hạ tầng 

đô thị 

  Anh   0983041094   

106 Hà Nam Trung 21/07/1974 Nam ĐH 
Ngành 

Luật 
TP-HT 

Vĩnh 

Phúc 

Ngành hoặc 

chuyên ngành 

Luật 

  Anh 

Dân 

tộc 

tiểu số 

0948119490   

107 Vũ Thúy My 13/03/1986 Nữ ĐH 
Ngành 

Luật 
TP-HT 

Vĩnh 

Phúc 

Ngành hoặc 

chuyên ngành 

Luật 

  Anh   0909631986   
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108 Bùi Thế An 24/12/2001 Nam ĐH 
Ngành 

Luật 
TP-HT 

Vĩnh 

Phúc 

Ngành hoặc 

chuyên ngành 

Luật 

  Anh   0944085565   

109 Lại Hữu Đăng 06/10/2000 Nam ĐH 
Ngành 

Luật 
TP-HT 

Vĩnh 

Phúc 

Ngành hoặc 

chuyên ngành 

Luật 

  Anh   0832313304   

110 Lý Thị Hạnh 29/01/1984 Nữ ĐH 

Ngành 

Quản lý 

nhà 

nước 

VP-TK 
Vĩnh 

Phúc 

Ngành: Hành 

chính, Quản lý 

nhà nước, Luật, 

Quản trị văn 

phòng, Văn 

thư-lưu trữ, 

Công nghệ 

thông tin 

  Anh 

Dân 

tộc 

tiểu số 

0987471369   

111 Đỗ Tiến Hiệp 18/04/1998 Nam ĐH 

Ngành 

Quản lý 

nhà 

nước 

VP-TK 
Vĩnh 

Phúc 

Ngành: Hành 

chính, Quản lý 

nhà nước, Luật, 

Quản trị văn 

phòng, Văn 

thư-lưu trữ, 

Công nghệ 

thông tin 

  Anh   0967858470   

112 Trịnh Minh Châu 03/10/1999 Nữ ĐH 

Ngành 

Quản lý 

nhà 

nước 

VP-TK 
Vĩnh 

Phúc 

Ngành: Hành 

chính, Quản lý 

nhà nước, Luật, 

Quản trị văn 

phòng, Văn 

thư-lưu trữ, 

Công nghệ 

thông tin 

  Anh   0946608989   

113 Tạ Thị Vân Khánh 02/09/1999 Nữ ĐH 
Ngành 

Kế toán 
VP-TK 

Vĩnh 

Phúc 

Ngành: Hành 

chính, Quản lý 

nhà nước, Luật, 

Quản trị văn 

phòng, Văn 

thư-lưu trữ, 

Công nghệ 

  Anh   0856249586   
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